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VN - INDEX 1,126.43  0.94%

HNX - INDEX 233.63  0.99%

DOWN JONES INDUS 36,054.43  -0.19%

EURO STOXX 50 PR 4,483.26  0.68%

CSI 300 INDEX 3,399.60  0.16%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.300  -0.13%

Quốc tế (USD/Oz) 2,025.0  0.31%

USD/VND (BQ LNH) 23.959  0.03%

DXY 104.15  0.10%

EUR/USD 1.0770  -0.20%

USD/JPY 147.12  -0.08%

USD/CNY 7.1606  0.19%

Dầu thô WTI (USD/th) 69.64  -3.52%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 07/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Sáng 7/12, Thủ tướng họp với các ngân hàng về tăng trưởng tín dụng

▪ Ngân hàng Nhà nước đã bơm trả toàn bộ số tiền hút qua tín phiếu, lãi suất

liên ngân hàng trở về vùng thấp kỷ lục

▪ Các yếu tố 'kìm chân' lợi nhuận ngân hàng nhìn từ doanh nghiệp niêm yết

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 đạt 6-6,5% là nhiệm vụ khó

▪ CIEM dự báo 3 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Thêm một báo cáo việc làm tích cực, triển vọng hạ cánh mềm của Mỹ

sáng rõ hơn

▪ Trung Quốc bị Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm vì nợ nhiều

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.11%, đạt mốc 104.16. Mặc dù các thị trường vẫn đang

định giá Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 125 điểm cơ bản vào

năm tới, đồng USD vẫn có thể giữ ổn định trong bối cảnh đặt cược cắt giảm lãi suất của các

ngân hàng trung ương khác cũng tăng lên.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng nay đảo chiều tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 0.5% lên

2,025.6 USD/Ounce. Giá vàng tăng do khu vực kinh tế châu Âu công bố thông tin doanh số

bán lẻ kém tích cực.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm -4.07% xuống 69.38 USD/thùng. Giá dầu thô tại Mỹ sụt giảm 5

phiên liên tiếp bất chấp các nỗ lực thúc đẩy giá của OPEC+ bằng cách cam kết cắt giảm

nguồn cung trong quý 1/2024. Giá dầu đang trong xu hướng giảm mạnh so với các mức đỉnh

xác lập trong tháng 9 khi các quốc gia ngoài OPEC+, đặc biệt là Mỹ, bơm dầu thô ở mức

chóng mặt và lo ngại ngày càng lớn về nền kinh tế Trung Quốc..

EUR đã giảm 0.29% xuống mốc 1.0764 USD. Các nhà giao dịch đang đặt cược khoảng 85%
khả năng Ngân hàng trung ương Châu âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 3 tới,
với mức cắt giảm #150 bps tính đến thời điểm cuối 2024. ECB sẽ có cuộc họp lãi suất vào
tuần tới và gần như chắc chắn rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục hiện tại là 4%.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023

 -

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 101.500

 102.000

 102.500

 103.000

 103.500

 104.000

 104.500

 105.000

1
5

/1
1

1
6

/1
1

1
7

/1
1

2
0

/1
1

2
1

/1
1

2
2

/1
1

2
3

/1
1

2
4

/1
1

2
7

/1
1

2
8

/1
1

2
9

/1
1

3
0

/1
1

0
1

/1
2

0
4

/1
2

0
5

/1
2

0
6

/1
2

0
7

/1
2

0
8

/1
2

1
1

/1
2

1
2

/1
2

1
3

/1
2

1
4

/1
2

1
5

/1
2

1
8

/1
2

1
9

/1
2

2
0

/1
2

2
1

/1
2

2
2

/1
2

2
5

/1
2

2
6

/1
2

2
7

/1
2

2
8

/1
2

2
9

/1
2

Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 12/2023
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Sáng 7/12, Thủ tướng họp với các

ngân hàng về tăng trưởng tín dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị "Giải pháp tháo gỡ khó khăn về

tăng trưởng kinh tế (KT) cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 

(TTTD) và ổn định KT vĩ mô" vào 8h sáng 7/12/2023. Cùng dự hội nghị với Thủ

tướng có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Hội

đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các ngân hàng (NH) thương

mại… Vào 26/11, Thủ tướng đã ký Công điện về điều hành tăng trưởng trong

những tháng cuối năm 2023. Trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) rút

kinh nghiệm việc điều hành TTTD chậm 2022 và khẩn trương rà soát toàn diện

kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền KT, từng

ngành, từng lĩnh vực. Theo số liệu của NHNN, tính đến 23/11/2023, TTTD toàn

hệ thống mới đạt 8,39%, thấp hơn đáng kể sv mục tiêu đầu năm cũng như cùng

kỳ 2022. Ngoài ra, TTTD trong hệ thống không đồng đều, 1 số đã dùng gần hết

room và đang phải xin thêm, trong khi số khác ghi nhận mức tăng chưa đến 5%.
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NHNN đã bơm trả toàn bộ số tiền

hút qua tín phiếu, LS LNH trở về

vùng thấp kỷ lục

Ngày 6/12 là ngày đáo hạn của lô tín phiếu cuối cùng trong đợt phát hành vừa

qua với quy mô 5.000 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đến nay đã bơm trả cho hệ

thống NH toàn bộ số tiền đã hút về qua kênh tín phiếu, đưa lượng lưu hành về

mức 0. Sau 35 phiên phát hành liên tiếp với tổng quy mô 360.345 tỷ đồng,

NHNN đã dừng hoạt động chào bán tín phiếu từ 9/11 và bơm trả lượng lớn thanh

khoản cho hệ thống NH khi các lô tín phiếu cũ lần lượt đáo hạn. Lượng lớn tín

phiếu đáo hạn đã góp phần hỗ trợ đà giảm của lãi suất (LS) liên ngân hàng 

(LNH) trong những tuần qua. Theo số liệu mới nhất của NHNN, LS VND bình

quân (BQ) LNH tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính, chiếm 90% giá trị giao dịch) trong

phiên 4/12 là 0,16%/năm, tương đương giai đoạn tiền rẻ duy trì trong giai đoạn

Covid. Các kỳ hạn chủ chốt khác như 1,2 tuần và 1 tháng đã về ngang giai đoạn

trước khi NHNN phát hành tín phiếu. Giới phân tích nhận định, áp lực tỷ giá hạ

nhiệt giúp NHNN có thêm dư địa để duy trì chính sách tiền tệ (CSTT) nới lỏng

nhằm thúc đẩy nền KT và không cần thiết phải sử dụng công cụ tín phiếu để hỗ

trợ VND. Bên cạnh lượng lớn tín phiếu đáo hạn, thanh khoản hệ thống NH dư

thừa do tình trạng TTTD ở mức thấp dù ở giai đoạn cao điểm cuối năm, trái

ngược với diễn biến các năm trước. Theo NHNN, TTTD thời gian qua thấp, chủ

yếu do nền KT còn gặp nhiều khó khăn, quá trình phục hồi chậm nên nhu cầu

tín dụng giảm và sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp (DN) và nền KT còn yếu…
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Các yếu tố 'kìm chân' lợi nhuận

ngân hàng nhìn từ doanh nghiệp

niêm yết

Việc NHNN vừa nới thêm hạn mức TTTD cho 1 số NH là cơ hội tốt dành cho DN.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, quan trọng vẫn là nhu cầu vay của DN. 

TTTD yếu là kết quả của nhu cầu tín dụng yếu do nền KT vẫn chưa thực sự hồi

phục và khẩu vị rủi ro cho vay của các NH này thấp. Theo VNDIRECT, NIM thu

hẹp nhưng nguồn huy động chi phí thấp đang dần cho thấy hiệu quả. Có 1 tín

hiệu tích cực, đó là Q.III, tỷ lệ chi phí huy động vốn (COF) của cả ngành 33

điểm cơ bản sv Q.II. Đây là quý giảm sv quý trước đầu tiên kể từ Q.I/2022. Trong

Q.IV/2023, VNDIRECT kỳ vọng COF sẽ giảm hơn nữa nhờ tiền gửi chi phí thấp

sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu nguồn vốn của các NH. LS tiền gửi đã

giảm đáng kể 40-100 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn trong Q.III/2023). Tuy

nhiên, NIM có thể sẽ không cải thiện ngay lập tức trong bối cảnh nhu cầu tín

dụng còn yếu như hiện tại. VNDIRECT tin rằng, 1 số NH sở hữu tỷ trọng cho vay

cá nhân cao và tỷ lệ huy động bằng USD thấp sẽ có cơ hội cải thiện NIM tốt hơn

sv các NH khác. Có thể thấy, điểm chung của các NH có dư nợ tín dụng tăng

trưởng cao 9 tháng là tín dụng kinh doanh bất động sản tăng mạnh. Ngoài ra, 1

tín hiệu tích cực khi tổng % nợ nhóm 2 giảm đã xuống còn 2,3% vào cuối Q.III

sv 2,5% vào cuối Q.II/2023, cho thấy sự hình thành nợ xấu đang chậm lại.
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Mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong

2024 đạt 6-6,5% là nhiệm vụ khó

Nghị quyết (NQ) của Quốc hội (QH) đề ra mục tiêu tăng trưởng 2024 là 6-6,5% trên

tinh thần quán triệt các kết luận của Trung ương Đảng cũng như phân tích cụ thể

các thuận lợi, khó khăn và khả năng đạt được mục tiêu 2024. Tại buổi họp báo

Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023, Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho

biết, qua rà soát cho thấy khả năng thực hiện mục tiêu 6-6,5% (mặc dù tương đương

với mức BQ chung mục tiêu đặt ra của 2021-2025) nhưng đây là 1 nhiệm vụ khó. Bởi

lẽ, 2024 vẫn còn tiếp tục các khó khăn mà đến nay chưa thể dự báo được. Bộ

KH&ĐT rất kỳ vọng phấn đấu hoàn thành được mục tiêu QH đề ra. Lãnh đạo Bộ

KH&ĐT chia sẻ, Kỳ họp thứ 6 QH vừa mới kết thúc và QH đã thông qua NQ103 về

kế hoạch phát triển KT,xã hội 2024. Trong đó nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

trong 2024 với mục tiêu về tăng trưởng KT là 6-6,5%. Để thực hiện các mục tiêu đề

ra, NQ103 đã nêu 12 nhóm giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền KT 

để thực hiện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó để thực hiện mục tiêu tăng

trưởng KT, ngay từ nhiệm vụ số 1 và giải pháp số 1 của NQ đã tập trung vào vấn

đề này… Dự thảo đầu tiên của NQ 01/2024 đã được trình để các thành viên Chính

phủ cho ý kiến, sau đó Bộ KH&ĐT sẽ tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo NQ này để trình

phiên họp Chính phủ với các địa phương vào đầu tháng 1/2024. Đây là NQ trọng

tâm, xương sống trong các chỉ đạo điều hành của Chính phủ cho cả 2024. Trong

Dự thảo NQ, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh các giải pháp tập trung phục vụ mục tiêu ưu

tiên là thúc đẩy tăng trưởng KT trong 2024 và phấn đấu đạt được mục tiêu 6-6,5%.
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CIEM dự báo 3 kịch bản tăng

trưởng GDP năm 2024

Ngày 6/12, Tại Diễn đàn Nhịp đập KT VN, Trưởng ban Phân tích và Dự báo KT 

(CIEM) nêu 3 kịch bản tăng trưởng 2024. Theo đó, ở kịch bản thấp, GDP VN có

thể 5,5%, kịch bản cơ sở là kịch bản dễ xảy ra nhất, dự báo GDP 6% và kịch

bản cao là 6,5%. Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia cảnh báo về bẫy thu nhập

trung bình. Theo các chuyên gia Đại diện thường trú Chương trình Phát triển của

Liên hợp quốc, đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng và những thay đổi

trong chiến lược địa chính trị đã tạo ra những cơ hội lịch sử, để VN đẩy nhanh

chuyển đổi KT, thâm nhập các thị trường mới, duy trì tăng trưởng năng suất ở

mức thu nhập cao hơn, tránh được bẫy thu nhập trung bình. Có rất ít quốc gia lọt

vào nhóm thu nhập cao kể từ sau Thế chiến II: “Chỉ 10/151 quốc gia không xuất

khẩu dầu mỏ đạt mốc thu nhập 20.000 USD BQ đầu người/năm. Nhiều quốc gia

đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng ít quốc gia duy trì đà tăng trưởng đủ lâu để

thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ”. VN đã duy trì tăng trưởng từ 1990 và vẫn duy

trì tính cạnh tranh nhưng là ở những lĩnh vực sản xuất thâm dụng lao động. “Hầu

hết các quốc gia đều trải qua tình trạng giảm năng suất khi đối mặt sự cạnh

tranh cả trong lĩnh vực sản xuất thâm dụng lao động và thâm dụng tri thức (bị

chèn ép bởi các nước nghèo hơn và giàu hơn). Các nước thành công đều đã đầu tư

mạnh cho trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Mối

quan hệ với các công ty sản xuất cuối chuỗi cung ứng rất quan trọng. Trong khi

đó, cộng đồng khoa học của VN cũng là 1 lợi thế so sánh tiềm tàng”.
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Thêm một báo cáo việc làm tích

cực, triển vọng hạ cánh mềm của

Mỹ sáng rõ hơn

Hạ cánh mềm là 1 kịch bản tốt đẹp cho nền KT Mỹ. Ở đó, FED đã hoàn thành

nhiệm vụ khó khăn là khống chế lạm phát mà không gây ra suy thoái. Sau 1 

loạt dữ liệu việc làm tích cực thời gian gần đây, các chuyên gia cho biết, triển

vọng hạ cánh mềm của nền KT Mỹ đang ngày càng lớn hơn. Báo cáo do Bộ Lao

động mới công bố cho thấy số cơ hội việc làm 617.000 xuống 8,7 triệu vào

tháng 10. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Đánh giá về báo cáo nêu

trên, giáo sư Jason Furman cho rằng: “Một mảnh ghép quan trọng khác của

cuộc hạ cánh mềm đang lắp vào chỗ”. Nhìn bề ngoài, việc thị trường lao động

suy yếu có vẻ là một tin xấu nhưng đây là chủ đích của các quan chức FED. 

FED bắt đầu tăng mạnh LS vào tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát cao kỷ lục.

Bằng cách đưa chi phí đi vay lên đỉnh 22 năm, FED muốn hạ nhiệt nền KT và thị

trường việc làm. CNBC nhấn mạnh, FED đã phải cố gắng tìm điểm cân bằng:

giảm nhiệt lạm phát mà không gây ra suy thoái. Nếu không, khi hạ cánh cứng

xảy ra, suy thoái KT là điều không thể tránh khỏi. Viện Brookings gần đây nhận

xét rằng hạ cánh mềm là "kịch bản Goldilocks" của FED. Trong kịch bản đó, nền

kinh tế “tăng trưởng vừa phải - không quá nóng và không quá lạnh”. Theo các

nhà KT, dữ liệu việc làm mới nhất là 1 tin tức đáng khích lệ khác về khả năng hạ

cánh mềm. Số cơ hội việc làm sụt giảm nhưng số người lao động nghỉ việc và số

tuyển dụng mới vẫn đang ổn định so với mức trước đại dịch.
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Trung Quốc bị Moody’s hạ triển vọng

tín nhiệm vì nợ nhiều

Ngày 5/12, Moody’s đã hạ triển vọng tín nhiệm của Trung Quốc (TQ) từ ‘ổn định’

xuống ‘tiêu cực’ vì cho rằng Chính phủ TQ hỗ trợ và có thể giải cứu các chính

quyền địa phương và DN quốc doanh rơi vào cảnh căng thẳng nợ nần sẽ làm

suy giảm sức mạnh tài khoá, kinh tế và thể chế của quốc gia. Moody’s giữ

nguyên định hạng tín nhiệm đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài ở mức A1

nhưng động thái giảm triển vọng là 1 sự cảnh báo rằng điểm tín nhiệm có thể sẽ

bị cắt giảm. Moody’s dự báo tăng trưởng GDP của TQ giảm còn 4% trong 2024

và 2025, sau đó tiếp tục giảm còn BQ 3,8% trong thời gian từ 2026-2030. Theo

Moody’s, những yếu tố mang tính cơ cấu bao gồm tình hình nhân khẩu học suy

yếu sẽ khiến KT TQ đến 2030 chỉ còn 3,5%/năm. “Việc thay đổi triển vọng tín

nhiệm cũng phản ánh rủi ro ngày càng lớn liên quan tới tốc độ tăng trưởng KT

trong trung hạn giảm liên tục và giảm mang tính cơ cấu, cũng như sự suy giảm

tiếp diễn của ngành bất động sản… Những xu hướng này cho thấy rủi ro gia

tăng liên quan tới tính hiệu quả của chính sách, bao gồm thách thức trong việc

hoạch định và thực thi các chính sách giúp tái cân bằng nền KT đồng thời ngăn

ngừa rủi ro đạo đức và kiểm soát ảnh hưởng đối với bảng cân đối kế toán quốc

gia”. Bộ Tài chính TQ đã lên tiếng bày tỏ thất vọng với quyết định của Moody’s

hạ triển vọng tín nhiệm:“Những mối lo của Moody’s về triển vọng tăng trưởng KT 

và bền vững tài khoá của TQ là không cần thiết”.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://vietnambiz.vn/sang-712-thu-tuong-hop-voi-cac-ngan-hang-ve-tang-truong-tin-dung-
2023126172518337.htm
https://vietnambiz.vn/cac-yeu-to-kim-chan-loi-nhuan-ngan-hang-nhin-tu-doanh-nghiep-niem-yet-
202312773325827.htm
https://cafef.vn/nhnn-da-bom-tra-toan-bo-so-tien-hut-qua-tin-phieu-lai-suat-lien-ngan-hang-tro-ve-vung-thap-
ky-luc-188231206121955321.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2023/12/muc-tieu-tang-truong-kinh-te-trong-nam-2024-dat-6-65-la-nhiem-vu-kho-761-
1127331.htm
https://vietnambiz.vn/ciem-du-bao-3-kich-ban-tang-truong-gdp-nam-2024-2023126205559529.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/them-mot-bao-cao-viec-lam-tich-cuc-trien-vong-ha-canh-mem-cua-my-sang-ro-hon-
202312682746522.htm
https://vneconomy.vn/trung-quoc-bi-moodys-ha-trien-vong-tin-nhiem-vi-no-nhieu.htm
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